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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA RĂNG

	KHÁM & TƯ VẤN
	MIỄN PHÍ

	ĐIỀU TRỊ NHA CHU – LẤY CAO  RĂNG

	Lấy vôi răng, đánh bóng 2 hàm
	60.000 - 100.000 VND

	Nạo túi nha chu
	100.000 VND / răng

	Rạch abces
	100.000 VND / răng

	Phẫu thuật nạo túi nha chu
	500.000 VND / răng


	NHỔ RĂNG

	Nhổ răng vĩnh viễn
	100.000 -500.000 VND / răng

	Nhổ răng khôn
	500.000 VND-700.000 răng

	Nhổ răng khôn mọc ngầm
	1.000.000 VND / răng

	TẨY TRẮNG RĂNG

	Tẩy tại nhà (1 Cặp máng tẩy + 3 ống thuốc)
	1.500.000 VND

	Tẩy tại phòng bằng hệ thống LumaCool - USA (1 cặp máng tẩy + 1 ống thuốc)
	2.000.000 VND

	Làm máng tẩy riêng
	400.000 VND / cặp

	Thuốc tẩy
	350.000 VND / ống

	HÀN RĂNG - ĐIỀU TRỊ TỦY

	Hàn răng sữa
	100.000 VND - 150.000 VND / răng

	Hàn răng thẩm mỹ
	200.000 - 300.000 VND / răng

	Hàn kẽ
	300.000 VND / răng

	Hàn mẻ góc
	300.000 VND / răng

	Đắp mặt răng
	400.000 VND / răng

	Chữa tủy răng 
	300.000 – 800.000 VND / răng

	Đặt chốt tái tạo cùi
	200.000 VND / răng

	Chữa tủy lại
	900.000 VND / răng

	Máng nghẽn
	1.000.000 VND / cái

	GẮN ĐÁ

	Gắn đá  nha khoa
	600.000 VND

	Gắn đá của khách hàng
	400.000 VND

	PHỤC HÌNH THÁO LẮP NỀN NHỰA

	Nền hàm nhựa cứng (Nhựa Mỹ)
	500.000 VND / hàm

	Nền nhựa dẻo Biosoft
	2.000.000 VND / hàm

	Răng nhựa Mỹ
	200.000 VND / răng


	HÀM KHUNG

	Hàm khung kim loại Co-Cr (Đức)
	1.500.000 VND / hàm

	Hàm khung Titan
	3.000.000 VND / hàm

	PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH

	Răng tạm tháo lắp
	100.000 VND / răng

	Tháo cắt cầu, mão
	200.000 VND / răng

	Cùi giả kim loại
	300.000 VND / cái

	Mão full kim loại thường
	1.000.000 VND / răng

	Mão fulll Titan
	2.000.000 VND / răng

	Inlay kim loại
	700.000 VND / răng

	Răng sứ hợp kim CO-NI
	1.000.000 VND / răng

	Răng sứ hợp kim TITAN
	2.000.000 VND / răng

	Răng sứ quý kim
	Tùy theo  giá vàng

	Răng toàn sứ (CERCON-ZIRCONIA  CAD/CAM)
	5.000.000 VND / răng

	Răng toàn sứ Venus

Răng toàn sứ EMAX
	3.500.000 VND / răng

6.000.000 VND / răng

	Cắt nướu
	1.000.000 VND/ răng

	CHỈNH NHA

	Ham nắn tháo lắp                     
	1.000.000 - 3.000.000 VND / hàm

	Chỉnh nha cố định mắc cài kim loại                     
	10.000.000 - 15.000.000 VND / hàm

	Chỉnh nha cố định mắc cài sứ                    
	15.000.000 - 20.000.000 VND / hàm

	Chỉnh nha cố định mắc cài kim loại  tự buộc                   
	15.000.000 - 20.000.000 VND / hàm

	Chỉnh nha cố định mắc cài sứ tự buộc                     
	20.000.000 - 25.000.000 VND / hàm

	Chỉnh nha cố định mắc cài sứ trong suốt                   
	20.000.000 - 25.000.000 VND / hàm

	Chỉnh nha mang trong suốt invisalign
	25.000.000 - 45.000.000 VND / hàm

	Vít mỏ neo 
	1.500.000 VND / cái

	Nong rộng hàm
	5.000.000 VND / hàm

	CẤY GHÉP RĂNG

	Implant Nobel Biocare ( Mỹ )
	700 USD / răng

	Abutment                      
	300 USD / răng 

	Implant Biohorizons ( Mỹ ) 
	600 USD / răng 

	Abutment
	200 USD / răng

	Implant IBS ( Hàn Quốc ) 
	400 USD / răng 

	Abutment
	150 USD / răng 

	Răng Sứ - Titan 
	100 USD / răng 


